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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
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THÔNG BÁO 
Kết quả trúng tuyển đại học ngành Điều dưỡng hệ liên thông  

vừa làm vừa học năm 2022  
 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y khoa Vinh thông báo kết quả trúng tuyển 

đại học ngành Điều dưỡng hệ liên thông vừa làm vừa học năm 2022 như sau: 

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN:  
 

TT Ngành Mã ngành Hình thức 

đào tạo 
Hệ đào tạo 

Điểm trúng 

tuyển 

1 Điều dưỡng 7720301 
Vừa làm vừa 

học 

Đào tạo liên 

thông 
19,5 

 

Điểm trúng tuyển bao gồm tổng điểm 03 môn thi (Cơ bản, cơ sở ngành, chuyên 

ngành) và điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực. 
 

II. DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN: Danh sách trúng tuyển (kèm 

theo thông báo này) được công bố trên trang thông tin điện tử http://www.vmu.edu.vn.  
 

III. XÁC NHẬN VÀ NHẬP HỌC 

1. Thời gian: Thí sinh xác nhận và nhập học trực tiếp vào 08h30’ ngày 26/11/2022. 

Bắt đầu học từ chiều 26/11/2022 và ngày 27/11/2022. 

2. Địa điểm nhập học: Trường Đại học Y khoa Vinh (161 - Nguyễn Phong Sắc, 

phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).  

3. Hồ sơ nhập học: 

(1). Hồ sơ sinh viên (theo mẫu Bộ GD&ĐT): Khai đầy đủ thông tin và có xác nhận 

địa phương 

(2). Giấy báo nhập học (Bản gốc và 01 bản phô tô công chứng); 

(3). Bằng tốt nghiệp Cao đẳng (Bản gốc và 01 bản phô tô công chứng); 

(4). Bảng phụ lục văn bằng (bảng điểm) Cao đẳng (Bản gốc và 01 bản phô tô 

công chứng); 

(5). Bằng tốt nghiệp THPT (Bản gốc và 01 bản phô tô công chứng); 

(6). Học bạ THPT (Bản gốc và 01 bản phô tô công chứng); 

(7). Giấy khai sinh (01 bản y sao);  

(8). Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (02 bản phô tô công 

chứng); 

(9). Quyết định cử đi học của cơ quan nơi thí sinh công tác (nếu có); 

(10). Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (không quá 12 tháng 

tính đến ngày nhập học); 

(11). Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

(12). 02 ảnh 3x4: chụp cùng một thời điểm (cách ngày nhập học không quá 6 

tháng), mặt sau mỗi ảnh ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh. 

http://www.vmu.edu.vn/


 

IV. LƯU Ý  

1. Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên không có đầy đủ giấy tờ theo quy định, Nhà 

trường sẽ chuyển thí sinh sang xét ở đối tượng không ưu tiên và thí sinh phải chịu 

trách nhiệm toàn bộ nếu không đủ điểm trúng tuyển vào trường. 

2. Các giấy tờ trên phải ghi đúng họ, tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh như đã 

ghi trong hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2022 và cho vào túi đựng hồ sơ Trúng tuyển 

HS-SV có ghi đủ các thông tin ở ngoài bìa. 

3. Nhà trường chỉ nhập học những sinh viên đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu 

trên, có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ và đăng ký nhập học đúng thời gian quy định. Ngoài 

ra không giải quyết (nếu không có lý do chính đáng). 
 

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

1. Phòng Đào tạo: Hỗ trợ các thông tin liên quan đến tuyển sinh, xác nhận nhập 

học, kế hoạch đào tạo. Số điện thoại: 0967787489, 0945728898. 

2. Phòng Công tác sinh viên: Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến hồ sơ sinh viên, thủ 

tục nhập học. Số điện thoại: 02383848855, 0972720748, 0962884567. 0918639686 

3. Phòng Tài chính - Kế toán: Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến học phí. Số điện 

thoại: 0983058209 

 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Cao Trường Sinh 
 



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số 1055/TB-ĐHYKV ngày 04/11/2022 của Trường ĐHYK Vinh) 
 

SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh KV 
ĐT 

ƯT 

Kết quả thi Điểm 

UT 

Điểm 

XT Toán CS CM 

1 Phan Thị Ái 17/04/1988 Hà Tĩnh 2 7 5.25 7.75 7.00 1.25 21.25 

2 Phạm Văn An 20/09/1992 Nghệ An 1 7 6.00 6.75 6.75 1.75 21.25 

3 Nguyễn Thị Mỹ Anh 07/12/1988 Nghệ An 2NT 7 7.00 6.75 7.50 1.50 22.75 

4 Vương Thị Kim Anh 20/12/1986 Nghệ An 2 7 8.75 7.75 7.75 1.25 25.50 

5 Lê Thị Quỳnh Anh 08/10/1989 Nghệ An 2NT 7 8.25 7.00 7.75 1.50 24.50 

6 Thái Ngọc Anh 15/11/1992 Nghệ An 2 7 6.50 6.50 7.25 1.25 21.50 

7 Hoàng Thị Hà Anh 18/08/1981 Nghệ An 2 7 5.75 6.00 7.25 1.25 20.25 

8 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 06/07/1995 Nghệ An 2NT   7.25 7.50 7.00 0.50 22.25 

9 Nguyễn Thị Chung 10/02/1993 Nghệ An 2NT 7 7.25 7.00 7.50 1.50 23.25 

10 Nguyễn Thị Chung 23/12/1992 Nghệ An 2NT 7 7.25 7.75 7.25 1.50 23.75 

11 Phan Văn Chung 19/06/1979 Nghệ An 1 7 7.00 7.00 6.25 1.75 22.00 

12 Trần Văn Cừ 19/09/1984 Nghệ An 2NT 7 5.25 7.50 6.75 1.50 21.00 

13 Nguyễn Thị Cúc 12/01/1996 Quảng Bình 1   7.75 8.25 7.75 0.75 24.50 

14 Vi Văn Đàn 25/06/1979 Nghệ An 1 1 6.75 7.25 7.00 2.75 23.75 

15 Hoàng Thị Điệp 09/12/1987 Nghệ An 1 7 9.50 8.00 7.50 1.75 26.75 

16 Đinh Thị Dung 10/10/1996 Nghệ An 1 7 7.25 8.25 7.50 1.75 24.75 

17 Hoàng Dương 17/03/1988 Nghệ An 2NT 7 9.75 8.75 8.00 1.50 28.00 

18 Tạ Thị Duyên 10/10/1982 Nghệ An 1 7 8.50 8.50 7.50 1.75 26.25 

19 Vy Thị Duyên 07/05/1975 Nghệ An 1 1 6.25 7.25 7.00 2.75 23.25 

20 Trịnh Thị Giang 30/10/1991 Nghệ An 2NT 7 7.50 8.25 7.25 1.50 24.50 

21 Bùi Thị Hương Giang 16/11/1994 Hà Tĩnh 2 7 7.50 8.25 7.50 1.25 24.50 

22 Nguyễn Thị Hà 06/03/1985 Nghệ An 2NT 7 7.50 8.25 7.50 1.50 24.75 

23 Nguyễn Thị Minh Hải 21/11/1989 Nghệ An 2NT 7 6.75 7.75 7.25 1.50 23.25 

24 Hồ Thị Thu Hằng 20/01/1993 Hà Tĩnh 2NT 7 5.50 7.50 7.25 1.50 21.75 

25 Trần Thị Hằng 24/06/1986 Hà Tĩnh 1 7 6.75 7.00 6.75 1.75 22.25 

26 Nguyễn Thị Thúy Hằng 07/08/1984 Nghệ An 2 7 8.75 7.50 7.25 1.25 24.75 

27 Trần Thị Hằng 10/06/1991 Nghệ An 1 1 8.75 8.00 7.75 2.75 27.25 

28 Phan Thị Hồng Hạnh 28/08/1992 Nghệ An 2 7 9.75 7.75 7.50 1.25 26.25 

29 Nguyễn Thị Hạnh 22/07/1994 Nghệ An 1 7 8.50 8.00 7.25 1.75 25.50 

30 Hoàng Thị Hảo 05/12/1983 Nghệ An 1 7 9.75 8.50 8.00 1.75 28.00 

31 Đậu Thị Thu Hiền 07/11/1988 Nghệ An 2 7 7.25 6.75 8.00 1.25 23.25 

32 Trần Thị Hoa 05/07/1993 Hà Tĩnh 2NT 7 8.75 7.25 7.00 1.50 24.50 

33 Nguyễn Thị Thanh Hòa 02/09/1989 Nghệ An 2NT 7 6.25 7.25 7.50 1.50 22.50 

34 Đậu Thị Mai Hoan 26/06/1987 Hà Tĩnh 2NT 7 7.50 7.00 7.75 1.50 23.75 

35 Bùi Thị Hoàn 04/10/1984 Nghệ An 2 7 6.75 7.75 8.00 1.25 23.75 

36 Nguyễn Thị Hoàn 10/10/1983 Nghệ An 1 4 9.75 8.00 7.25 2.75 27.75 

37 Thái Khắc Hoàn 25/09/1981 Nghệ An 1 7 9.50 7.50 7.50 1.75 26.25 

38 Nguyễn Mai Hương 09/09/1994 Nghệ An 1 7 9.75 7.75 7.00 1.75 26.25 



39 Đặng Thị Huyền 23/11/1993 Nghệ An 2NT 7 8.00 7.50 7.50 1.50 24.50 

40 Nguyễn Thị Thanh Huyền 25/01/1996 Nghệ An 2NT   9.75 7.25 7.25 0.50 24.75 

41 Phạm Thị Thanh Huyền 04/11/1996 Nghệ An 2   9.50 8.75 7.75 0.25 26.25 

42 Đinh Thị Huyền 16/12/1992 Nghệ An 2NT 7 9.75 8.00 8.25 1.50 27.50 

43 Nguyễn Khánh 10/10/1987 Nghệ An 1 7 5.00 6.00 7.00 1.75 19.75 

44 Đậu Thị Lan 29/02/1994 Nghệ An 2NT 7 7.00 7.00 6.75 1.50 22.25 

45 Ngô Thị Liên 24/11/1991 Nghệ An 2NT 7 9.50 7.50 7.75 1.50 26.25 

46 Trần Thị Phương Linh 01/06/1984 Nghệ An 1 7 7.25 6.75 7.25 1.75 23.00 

47 Hoàng Thị Loan 19/08/1989 Nghệ An 2 7 5.50 6.25 7.00 1.25 20.00 

48 Nguyễn Thị Hồng Loan 19/03/1989 Nghệ An 1 7 6.00 7.75 7.25 1.75 22.75 

49 Lê Thị Lương 10/02/1981 Nghệ An 2 7 6.00 7.25 7.00 1.25 21.50 

50 Nguyễn Văn Lượng 01/03/1986 Hà Tĩnh 2 7 8.50 7.25 7.25 1.25 24.25 

51 Nguyễn Thị Mai 20/02/1984 Nghệ An 2 7 9.75 7.75 7.50 1.25 26.25 

52 Hoàng Minh Ngọc 23/04/1987 Hà Tĩnh 2NT 7 5.75 6.75 6.50 1.50 20.50 

53 Nguyễn Thị Trang Nhung 20/11/1992 Nghệ An 2 7 7.50 8.00 7.50 1.25 24.25 

54 Phan Thị Nhung 22/11/1989 Nghệ An 1 7 9.50 7.50 7.25 1.75 26.00 

55 Tạ Thị Hà Phương 27/8/1991 Nghệ An 2NT 7 5.25 7.00 7.25 1.50 21.00 

56 Nguyễn Thị Phương 08/07/1989 Nghệ An 2NT   8.75 7.50 7.50 0.50 24.25 

57 Lê Thị Quế 15/10/1985 Nghệ An 2NT 7 8.00 5.50 7.50 1.50 22.50 

58 Nguyễn Thị Thạch 30/12/1981 Nghệ An 2 7 9.25 6.50 7.00 1.25 24.00 

59 Trần Minh Thảo 27/10/1989 Nghệ An 1 7 6.25 6.75 6.25 1.75 21.00 

60 Hoàng Thị Thảo 01/05/1993 Nghệ An 2 7 7.50 6.75 7.75 1.25 23.25 

61 Hồ Nam Thịnh 10/11/1979 Nghệ An 1 7 8.75 7.00 7.25 1.75 24.75 

62 Lê Thị Thoa 13/04/1988 Nghệ An 2NT 7 6.75 7.75 7.75 1.50 23.75 

63 Trần Thị Hương Trà 19/07/1986 Nghệ An 1 7 6.00 8.00 7.50 1.75 23.25 

64 Nguyễn Thị Trầm 08/04/1992 Nghệ An 2NT 7 7.50 7.75 7.75 1.50 24.50 

65 Ngô Thùy Trang 10/01/1990 Nghệ An 2 7 9.75 6.00 6.50 1.25 23.50 

66 Nguyễn Thị Trang 07/10/1987 Nghệ An 2NT 7 9.75 8.00 8.00 1.50 27.25 

67 Phạm Thị Thu Trang 15/05/1990 Ninh Bình 2NT 7 8.75 6.50 7.50 1.50 24.25 

68 Hoàng Thị Quỳnh Trang 20/09/1993 Nghệ An 2 7 7.00 7.00 7.00 1.25 22.25 

69 Thái Hồng Trang 09/04/1999 Nghệ An 2NT 4 9.75 6.50 6.75 2.50 25.50 

70 Phan Thị Thanh Vân 26/10/1984 Nghệ An 2NT 7 8.50 7.75 7.00 1.50 24.75 

71 Trần Thị Xoan 23/03/1987 Nghệ An 2NT 7 6.25 7.00 7.75 1.50 22.50 

72 Lê Thị Xuân 15/09/1989 Hà Tĩnh 2NT 7 8.25 5.75 8.00 1.50 23.50 

73 Ngô Thị Hải Yến 18/03/1990 Nghệ An 1 7 9.75 7.75 7.75 1.75 27.00 

74 Đinh Thị Hải Yến 15/07/1987 Nghệ An 1 7 5.75 6.50 6.75 1.75 20.75 

 


